
Số TT Thành phần tham Dự Số điện thoại liên lạc Ghi chú 
I Huyện Trà Cú (171)

Xã Ngãi Xuyên (08)

1 Đại diện UBND xã Ngãi Xuyên

2 Huỳnh Trọng Kha, Trưởng Ban nhân dân ấp Xa Xi  0899.063.816

3 Kim Thanh Phú, Trưởng Ban nhân dân ấp Xoài Thum  0329.586.707

4 Thạch Thi, Trưởng Ban nhân dân ấp Xoài Xiêm  0359.587.212

5 Hà Văn Nhanh, Trưởng Ban nhân dân ấp Cầu Hanh  0386.477.852

6 Thạch Thị Trường, Trưởng Ban nhân dân ấp Giồng Tranh  0399.415.861

7 Nguyễn Văn Ngoan, Trưởng Ban nhân dân ấp Xóm Chòi  0349.512.228

8 Thạch Bạc, Trưởng Ban nhân dân ấp Vàm Buôn  0984.902.605

Xã Kim Sơn  (10)

1 Đại diện UBND xã Kim Sơn

2 Hứa Minh Xuyên, Trưởng Ban nhân dân ấp Thanh Xuyên  0974.616.014

3 Kim Tiếng, Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Cú A  0354.756.771
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4 Sơn Khe, Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Cú B  0398.518.138

5 Thạch Sang,Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Cú C  0399.871.833

6
Thạch Sô Phép, Trưởng Ban nhân dân ấp Bảy Xào Dơi A  0339.234.045

7 Trì Chanh Đo Ra, Trưởng Ban nhân dân ấp Bảy Xào Dơi B  0369.012.715

8 Nguyễn Văn Minh, Trưởng Ban nhân dân ấp Bảy Xào Giữa  0973.823.719

9 Thạch Thị Na Ri, Trưởng Ban nhân dân ấp Bảy Xào Chót  0984.677.118

10 Kim Thi Oanh, Trưởng Ban nhân dân ấp Xoài Rùm  0988.059.665

Thị Trấn Trà Cú (11)

1 Đại diện UBND thị trấn Trà Cú 

2 Huỳnh Kim Chũa,Trưởng Ban nhân dân Khóm 1

3 Kim Thưng, người có uy tín, Khóm 1 (Nhờ Trưởng BND khóm 1 
mời giúp)

4 Châu Phát Văn, Trưởng Ban nhân dân Khóm 2

5 Kim Hoàng Anh, người có uy tín, Khóm 2  (Nhờ Trưởng BND  
khóm 2 mời giúp)

6 Nguyễn Hữu Thuận, Trưởng Ban nhân dân Khóm 3

7 Tăng Bình, người có uy tín, Khóm 3 (Nhờ Trưởng BND khóm 3 
mời giúp)



8 Thạch Út Hậu, Trưởng Ban nhân dân Khóm 4

9 Lâm Hêng, người có uy tín, Khóm 4 (Nhờ Trưởng BND khóm 4 
mời giúp)

10 Thạch Sầm Nang, Trưởng Ban nhân dân Khóm 5

11 Trần Ung, người có uy tín, Khóm 5 (Nhờ Trưởng BND khóm 5 
mời giúp)

Thị trấn Định An (7)

1 Đại diện UBND thị trấn Định An

2 Châu Kinh Kha, Trưởng Ban nhân dân Khóm 1  0868144000

3 Phạm Tuấn An, Trưởng Ban nhân dân Khóm 3  0968.830.336

4 Lưu Văn Dững, Trưởng Ban nhân dân Khóm 5  0973.557.668

5 Lữ Minh Cường, Trưởng Ban nhân dân Khóm 7  0339.373.180

6 Trần Sơn Thái,  người có uy tín khóm 7 (Nhờ Trưởng BND khóm 7 
mời giúp)  0971.437.783

7 Tăng Thành Trang ,người có uy tín khóm 7 (Nhờ Trưởng BND 
khóm 7 mời giúp)  0362.634.060

Xã Hàm Giang (08)

1 Đại diện UBND xã Hàm Giang

2 Nhan Thị Tố Khanh, Trưởng Ban nhân dân ấp Chợ  0977.052.046



3 Sơn Oanh Chà, Trưởng Ban nhân dân ấp Nhuệ Tứ A  0931.051.113

4 Đông Minh Hoàng, Trưởng Ban nhân dân ấp Nhuệ Tứ B  0393.389.296

5 Trầm Tâm Thiệt, Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Tro  0334.933.847

6 Kim Trung Thành, Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Tro A  0373.234.908

7 Thạch Ngọc Điểm, Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Tro B  0385.760.293

8 Kim Rươne, Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Tro C  0394.381.723

Xã Phước Hưng (10)

1 Đại diện UBND xã Phước Hưng 

2 Mã Văn Tùng, Trưởng Ban nhân dân ấp Đầu Giồng A  0941.104.082

3 Thạch Sa Nách, Trưởng Ban nhân dân ấp Đầu Giồng B  0986.577.544

4 Sơn Thành Công, Trưởng Ban nhân dân ấp Trạm  0367.578.372

5 Nguyễn Văn Đắng, Trưởng Ban nhân dân ấp Chợ Trên  0333.712.262

6 Châu Thanh Tùng, Trưởng Ban nhân dân ấp Chợ  0382.826.245

7 Trần Văn Thành, Trưởng Ban nhân dân ấp Chợ Dưới  0982.649.683

8 Lê Phương Định, Trưởng Ban nhân dân ấp Chòm Chuối  0375.438.233

9 Sơn Thê Ma Rinh, Trưởng Ban nhân dân ấp Bến Chùa  0329.158.944

10 Nguyễn Thanh Vẹn, Trưởng Ban nhân dân ấp Ô Rung  0336.664.649

Xã Thanh Sơn (08)



1 Đại diện UBND xã Thanh Sơn

2 Thạch Thị Nhiên, Trưởng Ban nhân dân ấp Kosla 0375.223.273

3 Thạch Cếte, Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Les 0345.059.275

4 Sơn Sô Phi Ane, Trưởng Ban nhân dân ấp Sóc Chà A 0917.111.006

5 Xà Quơl, Trưởng Ban nhân dân ấp Sóc Chà B 0777.893.077

6 Lâm Đa Ra, Trưởng Ban nhân dân ấp Giồng Ông Thìn 0362.128.566

7 Võ Văn Hải, Trưởng Ban nhân dân ấp Ba Tục A  0357.058.661

8 Nguyễn Hoàng Minh, Trưởng Ban nhân dân ấp Ba Tục B 0355.940.419

Xã Long Hiệp (14)

1 Đại diện UBND xã Long Hiệp 

2 Kiên Sa Rươne, Trưởng Ban nhân dân ấp Giồng Chanh A

3 Thạch Sâm Bát, người có uy tín ấp Giồng Chanh A (Nhờ Trưởng 
BND ấp mời giúp)

4 Thạch Chệt Tha, Trưởng Ban nhân dân ấp Giồng Chanh B

5 Thạch Rome, người có uy tín ấp Giồng Chanh B (Nhờ Trưởng BND 
ấp mời giúp)

6 Kim Cháte, Trưởng Ban nhân dân ấp Nô Rè



7 Kim KhDáte, người có uy tín ấp Nô Rè (Nhờ Trưởng BND ấp mời 
giúp)

8 Thạch Bình Trọng, Trưởng Ban nhân dân ấp Chợ

9 Kim Phước, người có uy tín ấp Chợ  (Nhờ Trưởng BND ấp mời 
giúp)

10 Thạch Sức Xom Răn, Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Sất A

11 Kim Tinh, người có uy tín ấp Trà Sất A (Nhờ Trưởng BND ấp mời 
giúp)

12 Thạch Cường, Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Sất B

13 Thạch Cơne, người có uy tín ấp Trà Sất B (Nhờ Trưởng BND ấp 
mời giúp)

14 Thạch Khone, Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Sất C

Lưu Nghiệp Anh (12)

1 Đại diện UBND xã Lưu Nghiệp Anh

2 Phùng Văn Hùng, Trưởng Ban nhân dân ấp Chợ

3 Kiên Sù, Trưởng Ban nhân dân ấp Mộc Anh

4 Thạch Nậu, người có uy tín ấp Mộc Anh (Nhờ Trưởng BND ấp mời 
giúp)

5 Hồng Văn Vủ, Trưởng Ban nhân dân ấp Lưu Cừ I

6 Thạch Chhươne, người có uy tín ấp Lưu Cừ I (Nhờ Trưởng BND 
ấp mời giúp)



7 Kim Thị Vui, Trưởng Ban nhân dân ấp Lưu Cừ II

8 Thạch Ngọc Yên, người có uy tín ấp Lưu Cừ II (Nhờ Trưởng BND 
ấp mời giúp)

9 Huỳnh Văn Em, Trưởng Ban nhân dân ấp Xoài Lơ

10 Lâm Ngọc Hùng, Trưởng Ban nhân dân ấp Vàm

11 Nguyễn Ngọc Lượng, Trưởng Ban nhân dân ấp Long Thuận

12 Huỳnh Văn Đoàn, Trưởng Ban nhân dân ấp Long Hưng

Xã Ngọc Biên (11)

1 Đại diện UBND xã Ngọc Biên 

2 Thạch Ngọc Thái, Trưởng Ban nhân dân ấp Tắc Hố

3 Huỳnh Văn Minh, Trưởng Ban nhân dân ấp Tha La

4 Thạch Chhát, người có uy tín ấp Tha La (Nhờ Trưởng BND ấp mời 
giúp)

5 Trần Văn Chánh, Trưởng Ban nhân dân ấp Rạch Bót

6 Thạch Nghị, Trưởng Ban nhân dân ấp Giồng Cao

7 Dương Văn Lực, Trưởng Ban nhân dân ấp Sà Vần A

8 Thạch Kim Công, người có uy tín ấp Sà Vần A (Nhờ Trưởng BND 
ấp mời giúp)



9 Kim Minh Tâm, Trưởng Ban nhân dân ấp Sà Vần B

10 Kim Huỳnh, người có uy tín ấp Sà Vần B (Nhờ Trưởng BND ấp 
mời giúp)

11 Thạch Kết, Trưởng Ban nhân dân ấp Ba Cụm

Xã Tân Sơn (15)

1 Đại diện UBND xã Tân Sơn

2 Nguyễn Thị Ngọc Nga, Trưởng Ban nhân dân ấp Chợ

3 Kim Rươne, người có uy tín ấp Chợ (Nhờ Trưởng BND ấp mời 
giúp)

4 Thạch Sa Rây, Trưởng Ban nhân dân ấp Leng

5 Kim Lệ, người có uy tín ấp Leng (Nhờ Trưởng BND ấp mời giúp)

6 Huỳnh Minh Hoàng, Trưởng Ban nhân dân ấp Ông Rùm

7 Kim Sanh, người có uy tín ấp Ông Rùm

8 Dư Văn Mến Em, Trưởng Ban nhân dân ấp Bến Thế

9 Thạch Giang, người có uy tín ấp Bến Thế (Nhờ Trưởng BND ấp 
mời giúp)

10 Châu Văn Tập, Trưởng Ban nhân dân ấp Thốt Nốt

11 Kim Cộng, người có uy tín ấp Thốt Nốt (Nhờ Trưởng BND ấp mời 
giúp)

12 Kim Sầm Nang, Trưởng Ban nhân dân ấp Đôn Chụm A



13 Kim Ren, người có uy tín ấp  Đôn Chụm A (Nhờ Trưởng BND ấp 
mời giúp)

14 Kim Minh Đươne, Trưởng Ban nhân dân ấp Đồn Điền

15 Kim Sươne, người có uy tín ấp  Đồn Điền (Nhờ Trưởng BND ấp 
mời giúp)

Xã Hàm Tân (08)

1 Đại diện UBND xã Hàm Tân 

2 Thạch Văn Thuận, Trưởng Ban nhân dân ấp Cà Săng

3 Trần Văn Dưỡng, Trưởng Ban nhân dân ấp Vàm Ray

4 Nguyễn Chí Linh, Trưởng Ban nhân dân ấp Vàm Ray A

5 Trương Trung Hoàng, Trưởng Ban nhân dân ấp Chợ

6 Huỳnh Ngọc Cát, Trưởng Ban nhân dân ấp Cà Hom

7 Trần Kia, Trưởng Ban nhân dân ấp Bến Bạ

8 Từ Thị Mỹ Hà, Trưởng Ban nhân dân ấp Rạch Cá

Xã Tân Hiệp (13)
1 Đại diện UBND xã Tân Hiệp 

2 Thạch Thanh Dê, Trưởng Ban nhân dân ấp Sóc Ruộng

3 Kiên Thanh Bình,  người có uy tín ấp Sóc Ruộng (Nhờ Trưởng 
BND ấp mời giúp)



4 Thạch Minh Thái, Trưởng Ban nhân dân ấp Long Trường

5 Thạch Sa Vane, người có uy tín ấp Long Trường (Nhờ Trưởng 
BND ấp mời giúp)

6 Trầm Văn Hiệp, Trưởng Ban nhân dân ấp Ba Trạch B

7 Kim Ngọc, người có uy tín ấp Ba Trạch B (Nhờ Trưởng BND ấp 
mời giúp)

8 Sơn Cô Mà, Trưởng Ban nhân dân ấp Chông Bát

9 Trương Dừa,  người có uy tín ấp Chông Bát (Nhờ Trưởng BND ấp 
mời giúp)

10 Lư Văn Sau, Trưởng Ban nhân dân ấp Ba Trạch A

11 Thạch Tha, Trưởng Ban nhân dân ấp Nô Men

12 Võ Chí Tâm, Trưởng Ban nhân dân ấp Con Lọp

13 Thạch Sô Na, Trưởng Ban nhân dân ấp Bến Nố

Xã Định An (06)

1 Đại diện UBND xã Định An

2 Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Ban nhân dân ấp Cá Lóc  0962.698.261

3 Trầm Văn Lợi,Trưởng Ban nhân dân ấp Bến Tranh  0376.261.169

4 Trầm Văn Tuấn, Trưởng Ban nhân dân ấp Bến Tranh  0377.535.299

5 Dương Minh Dốn, Trưởng Ban nhân dân ấp Giồng Giữa  0964.579.824

6 Hồng Thanh Vủ, Trưởng Ban nhân dân ấp Giồng Lớn B  0345.386.339

Xã Tập Sơn (10)



1 Đại diện UBND xã Tân Sơn

2 Thạch Phi Nhane, Trưởng Ban nhân dân ấp Bà Tây A  02946.272.156

3 Thạch Hùng Cường, Trưởng Ban nhân dân ấp Bà Tây B  0336.179.750

4 Kim Hội, Trưởng Ban nhân dân ấp Bà Tây C  0347.827.045

5 Kim Thai, Trưởng Ban nhân dân ấp Bến Trị  0357.738.160

6 Kim Ngọc Thái, Trưởng Ban nhân dân ấp Cây Đa  0334.483.714

7 Kim Ngọc Mạnh, Trưởng Ban nhân dân ấp Chợ  0978.253.136

8 Phạm Văn Công, Trưởng Ban nhân dân ấp Đông Sơn  0368.941.603

9 Nguyễn Minh Thiện, Trưởng Ban nhân dân ấp Ô  0398.642.012

10 Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Mềm  0362.906.786

Xã Đại An (09)
1 Đại diện UBND xã Đại An 

2 Trương Hữu Lộc, Trưởng Ban nhân dân ấp Chợ  0399.237.025

3 Lâm Vinh Phong, Trưởng Ban nhân dân ấp Mé Rạch B  0384.978.372

4 Lâm Thanh Tú, Trưởng Ban nhân dân ấp Mé Rạch E  0979.171.834

5 Dương Ngọc Tân, Trưởng Ban nhân dân ấp Trà Kha  0973.220.995
6 Lâm Văn Đức, Trưởng Ban nhân dân ấp Xà Lôn  0335.767.776

7 Lâm Văn Thông, Trưởng Ban nhân dân ấp Giồng Đình  0376.372.301

8 Thạch Văn An, Trưởng Ban nhân dân ấp Cây Đa  0366.172.325

9 Lý Thanh Trà,Trưởng Ban nhân dân ấp Giồng Lớn A  0355.655.170

An Quảng Hữu (11)

1 Đại diện UBND xã An Quảng Hữu



2 Lâm Văn vũ, Trưởng Ban nhân dân ấp Leng  0919.937.133

3 Trần Minh Nghiệm, Trưởng Ban nhân dân ấp Phố  0866.037.410

4 Trần Văn Tùng, Trưởng Ban nhân dân ấp Chợ  0345.560.005

5 Dương Văn Minh, Trưởng Ban nhân dân ấp Vàm  0982.413.453

6 Lâm Văn Thắm, Trưởng Ban nhân dân ấp An Tân  0969.586.854

7 Hồ Văn Thịnh, Trưởng Ban nhân dân ấp Ngã Ba  0386.303.805

8 Nguyễn Hoàng Ngợi, Trưởng Ban nhân dân ấp Dầu Đôi  0393.025.509

9 Thạch Quách Thi, Trưởng Ban nhân dân ấp Sóc Tro Trên  0384.034.075

10 Thạch Hạnh Hương, Trưởng Ban nhân dân ấp Sóc Tro Giữa  0378.793.350

11 Thái Bình Minh, Trưởng Ban nhân dân ấp Sóc Tro Dưới  0835.787.019

Tổng Cộng 171 người 


